
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 4A1 

TUẦN HỌC THỨ 6 (Từ ngày 09/10/2023 - Đến ngày 13/10/2023) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
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U
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I 

S
Á

N
G

 1 16 HĐTN SHDC: Cuộc phiêu lưu của sách, bút  

2 36 Tiếng việt Đọc: Tập làm văn Máy tính 

3 26 Toán Các số trong phạm vi lớp triệu (T1) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh Unit 2: What I can do – Lesson 2.3  

B
U

Ổ
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H

IỀ
U

 

1 11 LS&ĐL Dân cư, HĐSX ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (T2) Máy, lược đồ 

2  HDH Hoàn thành bài Phiếu HT 

3 6 Đạo đức Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn (T2) Máy tính 

4  HDH* GD NSTLVM: Giới thiệu tổng quát về bộ tài liệu Máy tính 

3 
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 1 37 Tiếng việt Viết: Viết bài văn thuật lại một sự việc Máy tính 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3  Tiếng Anh Unit 2: What I can do – Lesson 3.1  

4 27 Toán Các số trong phạm vi lớp triệu (T2) Bảng phụ 

B
U
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H

IỀ
U

 

1  Tin học 
Tác hại khi xem những trang web không phù hợp lứa tuổi 

và không nên xem 
 

2  HDH Hoàn thành bài Phiếu HT 

3 11 Khoa học Gió, bão và phòng chống bão (T1) Máy tính 

4  ĐSTV Giới thiệu & đọc sách: Tuổi thơ Hà nội ngày xưa  

4 
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 1 38 Tiếng việt 
Đọc: Nhà phát minh 6 tuổi 

Máy tính 

2 39 Tiếng việt Máy tính 

3  Song ngữ Khoa song ngữ  

4 28 Toán Các số trong phạm vi lớp triệu (T3) Bảng phụ 

B
U
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H
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U

 

1  GDTC 
Động tác đi đều nhiều hàng dọc vòng bên trái 

Trò chơi: Vượt chướng ngại vật 
 

2  Tiếng Anh Unit 2: What I can do – Lesson 3.2  

3 12 LS&ĐL Dân cư, HĐSX ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (T3) Máy, lược đồ 

4     

5 
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 1  Tiếng Anh Unit 2: What I can do – Lesson 3.3  

2 40 Tiếng việt LTVC: Luyện tập về động từ Máy tính 

3  GDTC 
Ôn động tác đi đều nhiều hàng dọc vòng bên trái 

Trò chơi: Vượt chướng ngại vật 
 

4 29 Toán Làm tròn số đến hàng trăm nghìn (T1) Bảng phụ 

B
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1  Âm nhạc 
Ôn bài hát: Chim sáo. Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc 

nhạc cụ giai điệu 
 

2 17 HĐTN HĐGDTCĐ: Kĩ năng đặt câu hỏi để tìm hiểu thông tin Máy tính 

3 12 Khoa học Gió, bão và phòng chống bão (T2) Máy tính 

4     
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 1 41 Tiếng việt Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn kể lại một câu chuyện Máy tính 

2 30 Toán Làm tròn số đến hàng trăm nghìn (T2) Máy tính 

3 5+6 Công nghệ Một số loài hoa, cây cảnh phổ biến (T2+3) Bảng phụ 

4  Mĩ thuật Tranh vẽ với các hình nối tiếp nhau (T2)  

B
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1 42 Tiếng việt Đọc mở rộng Phiếu HT 

2  HDH Ứng dụng Stem: Làm chiếc đèn kéo quân Máy tính 

3 18 HĐTN SHL: SHTCĐ: Rèn luyện tư duy khoa học Máy tính 

4     

                     Số lượt sử dụng ĐD: 25  
 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 27 tháng 09 năm 2023 

KHỐI TRƯỞNG 

 

Trần Thị Thanh Hương 



 


